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1. Giới thiệu về đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin nói chung
và Internet nói riêng đã mang lại những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Internet đã thật sự
là môi trường thông tin liên kết mọi người trên toàn thế giới gần lại với nhau, cùng chia sẻ
những vấn đề mang tính toàn xã hội.

Tận dụng môi trường Internet, xu hướng phát triển của các phần mềm hiện nay là xây dựng
các ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng như hệ
điều hành; tạo điều kiện cho mọi người có thể trao đổi, tìm kiếm thông tin, học tập một cách
dễ dàng và thuận tiện.

Elearning (giáo dục điện tử) là một trong những ứng dụng điển hình dựa trên Web và
Internet. Việc học không chỉ bó cụm cho học sinh, sinh viên ở các trường học mà dành cho tất
cả mọi người, không kể tuổi tác, không có điều kiện trực tiếp đến trường,…

Ý thức được những vấn đề đó, tôi đã chọn đề tài cho mình là: “Ứng dụng Moodle triển
khai đào tạo trực tuyến tin học ứng dụng trình độ A, B, Văn phòng tại Trung tâm Phát triển
Phần mềm - ĐHĐN”

Việc giải quyết vấn đề này sẽ góp phần đánh giá, chọn lọc những ứng dụng tiên tiến, hiện
đại của Công nghệ Thông tin-Viễn thông để đưa chúng vào quá trình giảng dạy trong nhà
trưòng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tạo tiền đề cho việc thiết kế và triển khai
các phần mềm dạy học (PMDH) trong diện rộng cho tất cả các môn học trong tuơng lai.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

 Tìm hiểu một số hệ thống LMS mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng Website phục vụ
Elearning. Lựa chọn phần mềm phù hợp để thực hiện

 Xây dựng Quy trình tạo nội dung cho cua học, áp dụng quy trình này xây dựng hệ
thống hỗ trợ học tập và đào tạo trực tuyến với Moodle

3. Phương pháp nghiên cứu:

Để xây dựng được một hệ thống dạy học thật sự hiểu quả trên môi trường Internet, chúng
ta cần phải nghiên cứu các tài liệu, tìm hiểu thực trạng giáo dục, những phương pháp giáo dục
hiện đại (eLearning), …Qua đó đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống học tập trên mạng với
phần mềm mã nguồn mở.

Tôi đã thưc hiện đề tài theo các bước

 Tìm hiểu thực trạng và công nghệ, các lý thuyết liên quan

 Xây dựng quy trình tạo nội dung cua học

 Ứng dụng Moodle với việc xây dựng hệ thống
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4. Công cụ xây dựng đề tài:

 Công cụ nghiên cứu cơ sở lý thuyết: các tài liệu của cổng eLearning - Bộ giáo dục, các
sách bàn về giáo dục, các sách về hệ thống đào tạo từ xa, tài liệu về ngôn ngữ lập trình
Php và MySQL, …

 Công cụ xây dựng hệ thống

 Công cụ phần cứng (máy tính)

 Công cụ phần mềm: Moodle, Microsoft Office, eXe, Reload Editor, Flash,
Photoshop, Gift Ulead, Fronpage, Php Expert Editor, Php & MySql

5. Kết quả dự kiến của đề tài

 Xây dựng thành công quy trình tạo nội dung bài giảng

 Ứng dụng thành công phần mềm mã nguồn mở Moodle để xây dựng hệ thống hỗ trợ
học tập và đào tạo trực tuyến với quy trình tạo nội dung đã xây dựng
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ELEARNING

I. Cơ sở lý luận của việc ứng dụng máy tính phục vụ
dạy học [1]

Bill Gates đã từng nói rằng: “Information technology will bring mass customization to
learning too....Workers will be able to keep up to date on techniques in their field. People
anywhere will be able to take the best courses taught by the greatest teachers.” The Road
Ahead.

Dịch ra cụ thể là “Công nghệ thông tin cũng sẽ làm thay đổi rất lớn việc học của chúng ta.
Những người công nhân sẽ có khả năng cập nhật các kĩ thuật trong lĩnh vực của mình. Mọi
người ở bất cứ nơi đâu sẽ có khả năng tham gia các khóa học tốt nhất dạy bởi các giáo viên
giỏi nhất.”

Vậy công nghệ thông tin nói chung và máy tính nói riêng đã hỗ trợ việc dạy và học như thế
nào?

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, máy tính điện tử (MTĐT) đã được xem là công cụ hỗ
trợ vào quá trình dạy học (QTDH) và đã đem lại những hiệu quả to lớn, vượt qua những
phương tiện dạy học (PTDH) truyền thống như bảng đen, tranh ảnh minh họa, đèn chiếu,
…MT ngày càng thâm nhập sâu vào một số lĩnh vực của QTDH là nhờ vào một số chức năng
đặc biệt của nó như sau:

 Chức năng lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin

Máy tính có thể lưu trữ, xử lý và cung cấp các dạng thông tin khác nhau như văn bản
(text), hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh, các công thức, phép toán, các suy luận
logic,… Nó cho phép người sử dụng: Tìm kiếm, tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và
chính xác; Sắp xếp, chọn lọc và phân loại thông tin theo yêu cầu của từng người. Máy tính
còn đóng vai trò là phương tiện truyền thông giúp cho mọi người xích gần với nhau hơn: gởi
và nhận tin, truyền hình ảnh,âm thanh trực tuyến, …Như vậy, với khả năng hiển thị văn bản,
đồ hoạ và âm thanh rất đa dạng, MTĐT giúp cho người học có cái nhìn sinh động hơn đối với
bài giảng.

 Chức năng hỗ trợ thiết kế

Chức năng này thể hiện ở việc đưa vào QTDH các chương trình đồ họa, thiết kế mạch
điện, thiết kế công trình xây dựng, thiết kế mẫu vải...Trong các chương trình này, máy tính
tạo điều kiện cho học sinh tiến hành hoạt động thiết kế một cách độc lập và từ đó tạo ra
những sản phẩm là kết quả của việc học tập, sáng tạo của riêng mình, qua đây học sinh tự
phát triển năng lực cá nhân của mình.

Về cơ bản chúng ta thấy bên trong chức năng này những cơ sở tâm lý học tương tự như
việc “học tập thông qua luyện tập” hay “học bằng cách làm”. Máy tính cung cấp cho học sinh
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các mức độ hoạt động từ thấp đến cao mà cao nhất là học tập theo kiểu khám phá, phát hiện.
ở mức độ này, từ việc thiết kế lại những cái đã được học, được hướng dẫn bởi thầy giáo, tài
liệu dần dần học sinh có thể tự thiết kế và trên cơ sở các sản phẩm đã có, họ chỉ cần thay đổi
các tham số, các bộ phận để đi đến cái hoàn toàn chưa biết.

 Chức năng minh mô hình hóa và mô phỏng

 Trong khoa học, mô hình hoá các quá trình lý thuyết được coi là con đường ngắn nhất để
huấn luyện tư duy khoa học và phương pháp giải quyết các vấn đề. Mô hình hóa tạo điệu kiện
cho việc kiểm định các giả thuyết và lý thuyết khoa học bằng cách chuyển hóa chúng thành
các mô hình có thể tính toán được, còn mô phỏng giúp ích cho việc quan sát hiện tượng, quá
trình trong các điều kiện khác nhau. Với sự hỗ trợ của máy tính, giáo viên có thể mô phỏng
các nguyên lý hoạt động của các hệ thống giúp cho học sinh có thể hiểu rõ hơn về các hệ
thống này. Học sinh có thể luyện tập và thực hành với các mô hình trên máy vi tính trước khi
bắt tay vào làm việc với các đối tượng thực. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế
những hỏng hóc hoặc nguy hiểm không đang có trong trường hợp thao tác với các hệ thống
thực.

 Chức năng điều chỉnh hoạt động học tập

Ngoài ra, máy tính còn có thể hoàn thiện và phát triển hoạt động học tập của học sinh nếu
được lập trình một cách thích hợp. Nó có thể làm cho các môn học trở nên hứng thú, kích
thích học sinh trong việc tìm tòi, phát hiện kiến thức mới., phát triển khả năng tư duy
logic.Dựa vào mục đích dạy học và kết quả học tập của từng học sinh, máy tính cung cấp
thông tin phản hồi cho học sinh nhằm điều chỉnh hoạt động học tập của mình…

 Chức năng đánh giá

Máy tính, mạng máy tính có thể đảm nhiệm một vai trò rất lớn trong việc giảng dạy cũng
như phương pháp dạy học ở các trường phổ thông, đại học và các viện nghiên cứu cho nhiều
mục đích khác nhau. Máy tính là một thiết bị có tính phương pháp trong việc điều tra, phỏng
vấn và trong việc kiểm tra, ngoài ra nó cũng có thể là một phương tiện phân tích, đánh giá các
bài kiểm tra, chẩn đoán và điều trị bệnh trong tâm lý học. Trong quá trình thi trắc nghiệm,
máy tính đóng vai trò vừa là thiết bị kiểm tra vừa là thiết bị đánh giá, tổng hợp, thống kê...

Trong phương pháp dạy học, chức năng đánh giá được thực hiện bởi các môđun kiểm tra,
phân tích và đánh giá những thông tin từ những người học. Kết quả của việc đánh giá được
dùng làm cơ sở cho việc cung cấp thông tin phản hồi cho học sinh hoặc điều chỉnh nội dung,
tốc độ học tập của học sinh.

 Chức năng liên lạc

Ngày nay, với sự phát triển rộng rãi của mạng Internet, chức năng liên lạc của MT càng
được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong trường hợp này MT đóng vai trò là phương
tiện truyền thông, mạng máy tính có thể thực hiện các chức năng: gửi/nhận thư tín, hội thảo,
hội nghị, đào tạo từ xa (E-learning)...Trong các hệ thông đào tạo từ xa ;giáo viên thiết kế nội
dung bài giảng ở nhà và chuyển tải lên hệ thống E-learning thông qua mạng Internet. Nội
dung bài giảng được thiết kế trong phòng lab đa phương tiện theo đúng giáo án.
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II. eLearning [2]
Trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời không chỉ

để đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng cao kiến thức văn
hóa và xã hội của mỗi người. Chúng ta cần học những kỹ năng mới, đồng thời bồi dưỡng
nâng cao những kỹ năng sẵn có và tìm ra những cách thức mới và nhanh hơn để học những kỹ
năng này.

Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn kinh tế tri thức. Vì vậy, việc nâng cao hiệu
quả chất lượng giáo dục, đào tạo sẽ là nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của
mỗi quốc gia, công ty, gia đình và cá nhân. Hơn nữa, việc học tập không chỉ bó gọn trong
việc học phổ thông, học đại học mà là học suốt đời. E-learning chính là một giải pháp hữu
hiệu giải quyết vấn đề này.

II.1. eLearning là gì?

Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về e-Learning

 E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ
thông tin và truyền thông ( Compare Infobase Inc).

 E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, phân phối hoặc quản lý
sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực
hiện ở mức cục bộ hay toàn cục ( MASIE Center).

 Việc học tập được phân phối hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc phân phối qua
nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet, TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông
minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính ( CBT ) ( Sun Microsystems, Inc ).

 Việc phân phối các hoạt động, quá trình, và sự kiện đào tạo và học tập thông qua các
phương tiện điện tử như Internet, intranet, extranet, CD-ROM, video tape, DVD, TV,
các thiết bị cá nhân... ( e-learningsite).

Hình 1: eLearning là việc đào tạo kết hợp các công nghệ truyền thông

Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng nói chung e-Learning đều có những điểm
chung sau :
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 Dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Cụ thể hơn là công nghệ mạng, kĩ thuật
đồ họa, kĩ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán…

 Hiệu quả của e-Learning cao hơn so với cách học truyền thống do e-Learning có tính
tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ
dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của
từng người.

Hệ thống eLearning có thể được coi là một giải pháp tổng thể dùng các công nghệ máy
tính để quản lý: học sinh, giảng dạy theo yêu cầu (Lecture On Demand-LOD), các lớp học
được tổ chức theo lịch trình đồng bộ, lớp học qua vệ tinh, các phòng lab đa phương tiện hỗ
trợ thiết kế bài giảng, thư viện điện tử, nhóm học tập (Groupwave) cho phép trao đổi thông
tin giữa các học sinh, giữa học sinh với giáo viên và giữa các giáo viên với nhau.

eLearning được phát triển bằng việc dùng các máy tính đơn lẻ sang hệ thống khách/ chủ
(Client/ Server system) và được biết đến với cái tên WBT (Web Based Training) hay còn gọi
là hệ thống đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung giáo dục được lưu trữ trên hệ thống
máy chủ của mạng (Server). Tài liệu liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo như: giáo trình,
tài liệu tham khảo, bài thi, kết quả, hồ sơ học sinh,… được lưu dưới dạng dữ liệu hay các
trang web, đồng thời thiết lập một môi trường học tập ảo qua mạng máy tính dựa trên công
nghệ Web và Internet

Hiện nay, công nghệ thông tin - viễn thông đã có những bước tiến vượt bậc, tốc độ truy
cập Internet đã được tăng lên với các đường truyền tốc độ cao (đường truyền ADSL). Thông
qua Web, giáo viên có thể kết hợp hướng dẫn trực tuyến (hình ảnh, âm thanh, các công cụ
trình diễn) tới người học, nâng cao hơn dịch vụ đào tạo. Công nghệ Web đã có thể mang lại
hiệu quả cao trong giáo dục, cho phép đa dạng hoá môi trường học tập.

II.2. Lợi ích mà eLearning mang lại
Tại sao eLearning lại trở nên quan trọng? Bởi vì đây chính là chất xúc tác đang làm thay

đổi toàn bộ mô hình học tập trong thế kỉ này – cho học sinh, sinh viên, viên chức và cho
nhiều loại đối tượng tiềm năng khác như bác sĩ, y tá và giáo viên- thực tế là cho bất cứ ai
mong muốn được học tập dù dưới hình thức chính thống hay không chính thống.

eLearning giúp ta không còn phải đi những quãng đường dài để theo học một cua học dạng
truyền thống; chúng ta hoàn toàn có thể học tập bất cứ khi nào chúng ta muốn, ban ngày hay
ban đêm, tại bất cứ đâu- tại nhà, tại công sở, tại thư viện nội bộ. Với rất nhiều sinh viên, nó
đã mở ra một thế giới học tập mới, dễ dàng và linh hoạt hơn, mà trước đó họ không hy vọng
tới, có thể do không phù hợp, hay vì lớp học cách nơi họ sống đến nửa vòng trái đất. Theo
một nghĩa khác, Giáo dục điện tử đã xóa nhòa các ranh giới địa lí, mang giáo dục đến với mọi
người chứ không phải là mọi người đến với giáo dục.

Học tập là một hoạt động xã hội, và eLearning có thể giúp chúng ta thu được những kết
quả chắc chắn và lâu dài, không chỉ thông qua nội dung mà đồng thời bằng cả cộng đồng
mạng trực tuyến. Tại đây, học viên được khuyến khích giao tiếp, cộng tác và chia xẻ kiến
thức. Theo cách này, eLearning có thể hỗ trợ “học tập thông qua nhận xét và thảo luận”.

eLearning cho phép học viên tự quản lí được tiến trình học tập của mình theo cách phù
hợp nhất. Chúng ta có nhiều cách học khác nhau như đọc, xem, khám phá, nghiên cứu, tương
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tác, thực hành, giao tiếp, thảo luận, chia xẻ kiến thức. eLearning đồng nghĩa với việc học viên
có thể truy cập tới rất nhiều nguồn tài nguyên phục vụ cho học tập: cả tư liệu và con người, và
theo cách này mỗi người đều có quyền chọn lựa hình thức học tập phù hợp nhất với khả năng
và điều kiện của mình.

II.3. Cấu trúc của một hệ thống eLearning điển hình [3]

Hệ thống eLearning được tố chức từ các hệ thống đào tạo từ xa (Distant Learning System),
hệ thống nhóm học tập (Groupware System), hệ thống dịch vụ thông tin học sinh (Student
Information Service System). Các hệ thống này thực hiện những nội dung: giảng dạy từ xa
(Distant Lecture), quản lý học sinh (Student Management), quản lý nghiệp vụ (Business
Management), thư viện điện tử (Digital Library), thiết kế bài giảng (Contents Building Area)
để điều hành eLearning

Hình 2: Cấu trúc của một hệ thống eLearning điển hình

II.3.1. Đào tạo từ xa
Thiết kế bài giảng và đào tạo từ xa là hai chức năng chủ yếu trong eLearning. Giáo viên

có thể thiết kế nội dung bài giảng tại nhà và chuyển tải lên hệ thống eLearning thông qua
mạng Internet. Đây gọi là quá trình giảng dạy từ xa. Nội dung bài giảng được thiết kế trong
phòng lab đa phương tiện theo đúng giáo án và có thể được chỉnh sửa hoặc xoá bất cứ lúc nào
bởi chính giáo viên biên soạn nó ( giáo viên được cấp quyền truy cập, upload, download vào
hệ thống eLearning thông qua tên và mật khẩu của mình). Bài giảng có thể được thiết kế bằng
các chương trình xử lý văn bản thông dụng như PowerPoint, HTML Editor

II.3.2. Hệ thống quản lý học viên

Các khoá học eLearning được thông báo thông qua Internet và từ đó học sinh có thể chọn
chương trình học, phần học của mình. Nếu một khoá học đòi hỏi học sinh phải đăng ký, sau
khi chấp nhận đăng ký, học sinh phải hoàn tất học phí để thừa nhận tham gia khoá học này.
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Mỗi hệ thống có một loại hệ thống quản lý học sinh riêng biệt được tổ chức sao cho dề
dàng truy cập thông tin vầ quá trình học tập cũng như thông tin cá nhân của học sinh và giáo
viên, góp phần tố chức tốt các bài giảng

II.3.3. Hệ thống thiết kế bài giảng và thư viện điện tử
Toàn bộ các tư liệu da phương tiện và tất cả những thông tin khác trong bài giảng được

quản lý trong một thư viện điện tử. Sau khi hoàn tất việc thiết kế bài giảng, các bài giảng
được ghi vào đĩa CD-ROM hay trong kho dữ liệu đa phương tiện nhằm mục đích lưu trữ như
thư viện. Các tư liệu ở dạng in ấn như giáo trình liên quan đến môn học và những bài báo, tài
liệu khác được liệt kê ở phần tham khảo cảu bài giảng. Tư liệu dạng văn bản trong bài giảng
được lưu trữ dưới định dạng PDF, TEXT, HTML, XML, …

II.3.4. Hệ thống Groupware
Hệ thống Groupware cung cấp khả năng tổ chức các cuộc thảo luận theo nhóm nhằm tăng

cường hiệu quả cho hoạt động của hệ thống eLearning. Groupwave hỗ trợ cho việc hướng
dẫn, trao đổi thông tin giữa giáo viên và học sinh, giữa các học sinh trong khoá học. Hệ thống
cung cấp các dịch vụ với các thông tin khác nhau thông qua bảng thông báo, email, voice
chat, quản lý thông tin cá nhân, quản lý thời khoá biểu học tập và giảng dạy.

II.4. Một số điểm khác nhau giữa eLearning và đào tạo truyền thống
eLearning khác với đào tạo truyền thống ở những điểm chính sau

 Không bị giới hạn bởi không gian và thời gian:

Quá trình học được thực hiện bởi eLearning cho phép học sinh lựa chọn khoá học/ chương
trình học/ phần học …một cách linh hoạt từ một máy tính nào đó đã nối mạng ( có dây/ không
dây) ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào, không bị gò bó bởi không gian và thời gian
biểu cố định, việc truy cập để học hay tham khảo tài liệu hoàn toàn tuỳ theo hoàn cảnh của
mình

 Truy cập với lượng thông tin lớn và số lần truy cập không hạn chế

Dạy theo phương pháp truyền thống được qui định chặt chễ bởi thời lượng ( thời gian của
tiết học) do giáo viên trực tiếp truyền giảng, giáo viên giảng bài theo bố cục của giáo án đã
biên soạn chỉ một lần ( với một lớp học cụ thể), không có tính lặp lại. Lượng tri thức của giáo
viên truyền thụ chỉ đóng gói trong tiết giảng. Đối với đào tạo bởi công nghệ Web, học sinh có
thể lựa chọn bài giảng, tài liệu một cách tuỳ ý, phù hợp với trình độ của mình. Học viên truy
cập với số lần không hạn chế vào kho tài liệu khổng lồ ở trên mạng và có thể tự lựa chọn
phương pháp học, kỹ năng cho riêng mình với sự giúp đỡ của những tài liệu trực tuyến.

Dĩ nhiên, cũng có những phương pháp học mà học sinh cảm thấy gần gũi với phương pháp
dạy học truyền thống. Ví dụ như lớp học eLearning bằng công nghệ Web dùng phần mềm hội
thảo video và các phần mềm khác, cho phép học sinh tham gia khoá học bởi lớp học truyền
thống theo bài giảng thời gian thực hay theo yêu cầu trực tuyến trên mạng.



Đặng Ngọc Sang – Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN 7

III. eLearning với phần mềm mã nguồn mở
III.1. LMS/LCMS là gì?

 Learning Management System (LMS) là phần mềm quản lý, theo dõi và tạo các báo
cáo dựa trên tương tác giữa học viên và nội dung và giữa học viên và giảng viên. Đôi
khi người ta cũng gọi là Course Management System (CMS).

Hình 3: Hoạt động của hệ thống LMS

 Learning Content Management System (LCMS) là hệ thống dùng để tạo, lưu trữ, tổng
hợp, và phân phối nội dung e-Learning dưới dạng các đối tượng học tập. Vậy đặc
điểm chính để phân biệt với LMS là LCMS tạo và quản lý các đối tượng học tập.

Hình 4: Hoạt động của hệ thống LCMS

Learners

Courses

Enrollments

Curricula

Web interface

Database
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III.2. Các hệ thống LMS/ LCMS mã nguồn mở
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều hệ thống cho phép ta tạo và quản lý các cua học trên

Internet. Có thể kể đến một số hệ thống như sau:

 Moodle

 Moodle được đánh giá là một trong các LMS tốt nhất trong hệ thống mã nguồn mở và
được cộng đồng mã nguồn mở hỗ trợ rất mạnh với trên 98.000 thành viên, chúng ta sẽ tìm
hiểu kỹ hơn về Moodle ở phần sau.

 ATutor

Là một hệ LCMS mã nguồn mở theo mô hình đào tạo dựa trên Web. Được đánh giá cũng
là một trong các LCMS tốt nhất trong hệ thống các phần mềm ELearning mã nguồn mở. Với
ATutor người quản trị có thể cài đặt và cập nhật một cách nhanh chóng, người giáo viên có
thể dể dàng tổng hợp nội dung kiến thức dựa trên web, người học viên có thể học trong một
môi trường thân thiện và phù hợp.

ATutor được phát triển trên môi trường Apache, PHP, MySQL. Atutor hứa hẹn cung cấp
nhiều tính năng, phương pháp dạy học, nội dung bài giảng, cài đặt đễ dàng, và tiềm năng phát
triển cao. Tuy nhiên giao diện người dùng chưa thực sự trực quan và thân thiện, nhưng nhìn
chung toàn bộ chức năng cung cấp khá hoàn thiện và được phát triển theo chuẩn. Là một
trong số ít các LMS hỗ trợ các gói nội dung theo định dạng IMS/ SCORM. Được viết theo
modun chặt chẽ vì vậy có khả năng mở rộng cao, có nhiều tính năng được đánh giá cao.

 DotNetSCORM

Mục đích của dự án DotNetSCORM™ là tạo một Learning Management System (LMS)
mã nguồn mở sử dụng công nghệ .Net. Có một vài hệ thống viết bằng Java và PHP. Và đa số
chúng dựa trên ADL Sample RTE. Tuy nhiên bởi vì các công nghệ đó, chúng khó tích hợp
với môi trường Windows Server. Do đó mục đích của dự án này là tạo một LMS tương thích
với SCORM, hoạt động tốt trên môi trường Windows.

 KanataLV

Là một trong rất ít các LCMS mở được viết theo công nghệ của Microsoft
(ASP/ASP.NET, MS SQL Server 2000), có rất nhiều tính năng của LCMS hiện đại

 Ngoài ra còn có thể kể đến các hệ thống LMS/LCMS sau:  ADL Sample RTE, Avatal
Learn Station, Claroline, ILIAS, DotLRN, Dokeos, Sakai

III.3. Ưu điểm của các hệ thống mã nguồn mở so với các hệ thống thương
mại

 Phần mềm nguồn mở giúp trường đại học, các tổ chức giáo dục, … không phụ thuộc
vào một công ty phần mềm đóng.

Ví dụ: LMS đóng có thể ảnh hưởng rất sâu đến một trường đại học cho đến mức không thể
quay lại. Giáo viên quá quen với nó. Sinh viên và các nhân viên khác cũng vậy. Đến lúc này
công ty bán LMS nhận ra sự phụ thuộc của bạn vào sản phẩm này và bắt đầu tăng giá, hỗ trợ
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ít hơn, bắt bạn mua các sản phẩm bổ sung và bạn bắt buộc phải làm theo, không còn sự lựa
chọn nào khác.

Ví dụ: Nếu ta cần hỗ trợ, ta phải dựa vào công ty bán sản phẩm nâng cấp và chỉnh sửa vì
chúng ta không thể có mã nguồn trong tay. Với mã nguồn mở, ta có thể tự sửa hoặc trả cho
các công ty khác hỗ trợ , thường thì rẻ hơn vì có thể chọn được nhiều công ty. Hơn nữa, nếu
không hài lòng với một công ty, có thể tìm các công ty khác để hỗ trợ.

 Tùy biến được (Customizable)

Mã nguồn mở được đưa ra công khai do đó ta có thể tùy biến hệ thống để phù hợp với các
yêu cầu đào tạo và thuê lâp trình viên làm chuyện đó. Ví dụ, nếu trường đại học muốn xây
dựng một module XYZ thì họ có thể tự phát triển bên trong hoặc gửi yêu cầu đó lên cộng
đồng mã nguồn mở và một người lập trình viên có thể xây dựng module đó miễn phí. Ngay cả
khi không phải là một lập trình viên, ta vẫn có thể cài đặt các phần mềm này trên một server,
tạo các khóa học, và cài thêm các module bổ sung, và gỡ các rắc rối với sự trợ giúp của cộng
đồng phát triển phần mềm đó

 Mức độ hỗ trợ cũng như chất lượng luôn được đảm bảo

 Bởi cộng đồng các nhà giáo dục, chuyên gia máy tính, và các chuyên gia thiết kế giảng
dạy chính là những người phát triển các phần mềm mã nguồn mở này

III.4. Giới thiệu về Moodle

III.4.1. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)

Là gói phần mềm với mục đích là đưa ra các cua học dựa trên internet và web sites. Thiết
kế và phát triển Moodle được hướng dẫn dựa trên môt nguyên lý học tập cụ thể, một cách suy
nghĩ mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được, nói cách khác nó như là phương pháp "giáo dục
mang tính xã hội". Moodle được bắt đầu phát triển bởi Martin Dougiamas, người mà tiếp tục
lãnh đạo dự án

Moodle được cung cấp miễn phí như phần mềm Mã nguồn mở (theo điều khoản Bản
quyền công khai GNU ).

Moodle sẽ chạy trên bất kỳ máy tính nào có thể chạy PHP, và có thể hỗ trợ nhiều kiểu cơ
sở dữ liệu (đặc biệt là MySQL). Phiên bản Moodle 1.0 ra đời vào ngày 20 tháng 8 năm 2002.
Phiên bản này được đóng với mong muốn nhỏ , nhiều lớp học ở phạm vi trường đại học, và
hợp tác và phản ánh điều đó xung quanh những nhóm nhỏ các thành viên tham gia. Sau đó
một cách đều đặn chuỗi các sự kiện thêm vào các phiên bản mới thêm các đặc trưng mới tốt
hơn và hiệu suất được cải tiến nhiều hơn.

Khi Moodle được quảng bá rộng lớn và có cộng đồng phát triển, đã thu hút nhiều người
khác nhau trong các hoàn cảnh dạy học khác nhau. Ví dụ, Moodle bây giờ sử dụng không chỉ
trong các trường đại học, nhưng trong các trường cấp ba, các trường tiểu học , các tổ chức phi
lợi nhuận, các công ty nhân, bởi phụ thuộc vào các giáo viên và ngay cả các bậc phụ huynh
trong trường học.



Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

10

Một đặc trưng quan trọng của dự án Moodle là web site moodle.org, cung cấp một vị trí
trung tâm cho thông tin, thảo luận hoặc hợp tác xung quanh những người dùng Moodle,
những người bao gồm các quản trị hệ thống, các giáo viên, các học viên, các nhà nghiên cứu,
các nhà thiết kế dạy học và của cua học, các nhà phát triển. Giống như Moodle, site này luôn
luôn phát triển để phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, và giống như Moodle nó sẽ luôn luôn
là miễn phí.

III.4.2. Các tính năng Quản lý cua học

 Một giáo viên có quyền điều khiển tất cả các thiết lập cho một cua học, bao gồm cả
hạn chế các giáo viên khác

 Chọn các định dạng cua học như theo tuần, theo chủ đề hoặc một cuộc thảo luận tập
trung vào các vấn đề xã hội

 Tập hợp các hoạt động của cua học rất đa dạng - Các diễn đàn, Các bài thi, Các nguồn
tài nguyên, Các lựa chọn, Bài học, Các bài khảo sát, Các bài tập lớn, Chats, Các bình
luận

 Những thay đổi gần đây nhất từ lần đăng nhập cuối cùng có thể được hiển thị trên
trang chủ của cua học

 Tất cả các vùng đầu vào văn bản (các tài nguyên, gửi các thông báo lên diễn đàn, …)
có thể được soạn thảo bởi sử dụng một trình soạn thảo WYSIWYG HTML

 Tất cả các điểm cho các Diễn đàn, các Bài thi, Bài học và các Bài tập lớn có thể được
xem dựa trên một trang (và tải xuống dưới dạng một file bảng tính )

 Theo dõi và hiển thị đầy đủ các hoạt động của người dùng - thông báo đầy đủ các hoạt
động mà một học viên tham gia (lần truy cập cuối cùng, số lần đọc) cũng như một câu
chuyện được chi tiết hoá đối với mỗi học viên bao gồm các thông báo gửi lên, …trên
một trang.

 Sự tích hợp Mail - copy các thông báo được gửi lên diễn đàn, các thông tin phản hồi
của giáo viên có thể được gửi thư theo định dạng HTML hoặc văn bản thuần tuý.

 Các tỷ lệ tuỳ chọn - các giáo viên có thể định nghĩa các tỷ lệ của riêng họ để sử dụng
cho việc đánh giá các diễn đàn, và các bài tập lớn

 Các cua học có thể được đóng gói như một file zip đơn sử dụng chức năng sao lưu.
Điều này có thể được lưu trữ ở bất kỳ nơi nào trên máy chủ Moodle

III.4.3. Các đặc điểm quản lý học viên

 Các mục tiêu được đưa ra là giảm thiểu quản trị trong khi đó duy trì bảo mật cao

 Hỗ trợ chứng thực qua việc đưa thêm vào các môđun chứng thực, cho phép dễ dàng
tích hợp với các hệ thống đã tồn tại.

 Phương pháp dùng email chuẩn: các học viên có thể tạo cho riêng họ một tài khoản
đăng nhập. Các địa chỉ Email được kiểm tra bởi sự chứng thực.

 Phương pháp dùng LDAP : các tài khoản đăng nhập có thể được kiểm tra lại bởi một
máy chủ LDAP. Quản trị có thể chỉ ra trường nào để sử dụng
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 IMAP, POP3, NNTP: Các tài khoản đăng nhập được kiểm tra lại bởi một dịch vụ mail
hoặc một dịch vụ tin tức. SSL, các chứng nhận và TLS được hỗ trợ.

 Cơ sở dữ liệu bên ngoài: bất kỳ cơ sở dữ liệu nào chứa ít nhất 2 trường có thể được sử
dụng như một nguồn chứng thực bên ngoài.

 Mỗi người chỉ cần tạo một tài khoản - mỗi tài khoản có thể truy cập vào các cua học
khác nhau

 Một tài khoản quản trị điều khiển việc tạo các cua hoc và tạo các giáo viên bởi việc
phân công người dùng tới các cua học

 Một tài khoản của người tạo cua học chỉ cho phép tạo các cua học và dạy trong đó

 Các giáo viên có thể soạn thảo, thay đổi, di chuyển các hoạt động trong cua học

 Bảo mật - các giáo viên có thể thêm một " khoá truy cập " tới các cua học để ngăn cản
những người không phải là học viên truy cập vào. Họ có thể đưa ra khoá này trực tiếp
hoặc qua địa chỉ email tới các học viên.

 Các giáo viên có thể kết nạp các học viên bằng tay nếu được yêu cầu

 Các giáo viên có thể gỡ bở việc kết nạp các học viên bằng tay nếu được yêu cầu, mặt
khác họ được tự động gỡ bỏ sau một khoảng thời gian (được thiết lập bởi admin)

 Các học viên được khuyến khích tạo ra một hồ sơ trực tuyến bao gồm các ảnh, các mô
tả. Các địa chỉ Email có thể được bảo vệ bằng cách cho phép nó hiển thị hay không
cho phép nó hiển thị tới người khác.

 Mỗi người có thể chỉ ra miền thời gian của riêng mình, và ngày trong Moodle luôn
luôn được thay đổi (các ngày gửi các thông báo, các ngày hết hạn nộp bài, …)

 Mỗi người dùng có thể chọn cho riêng mình một ngôn ngữ để hiển thị trong giao diện
của Moodle (English, French, German, Spanish, Portuguese …)

Tạo nội dung học tập chỉ là một phần của một hệ thống quản lý cua học (CMS) phải làm.
CMS phải quản lý học viên theo nhiều cách khác nhau. Quản lý học viên bao gồm:

 Truy cập thông tin về học viên trong một cua học.

 Khả năng chia học viên thành các nhóm.

 Site, cua học và lên lịch các sự kiện người dùng.

Và nhiều hơn thế nữa: áp dụng tỉ lệ cho các hoạt động khác nhau của học viên, quản lí
điểm, theo dõi log truy cập của học viên và tải lên các file ở ngoài để sử dụng bên trong cua
học





Đặng Ngọc Sang – Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN 13

CHƯƠNG 2

ỨNG DỤNG MOODLE XÂY DỰNG HỆ THỐNG
HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

I. Kiến trúc tổng quát của hệ thống:
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Hình 5: Mô hình của hệ thống eLearning ứng dụng các hệ thống LMS/LCMS

Course(s)

Content Management
System (CMS)

Learner Management
System (LMS)

Common Web
Authoring Tools

Ex : Lertora CMS
           Nebula CMS
           Lersus CMS

Moodle

FlashFrontPage Reload EditoreXe

Content Authoring
System (CAS)

Teacher (s)Administrator(s)

Teacher
Using PC

SCORM/ IMS
Standards

Thiết kế mang tính giáo dục
- Lập kế hoạch cho việc học
- Các đối tượng và kết quả của việc học
- Tính hữu ích của công cụ và tài nguyên

Cấu trúc thiết kế
- Tiếp cận dễ dàng
- Cấu trúc rõ ràng và trực quan
- Tính logic của vấn đề

Student
using PC

Student
using PC

Student
using PC

Student
using PC

CLASS
WebCT

Autor

Blackboard
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Từ mô hình điển hình của một hệ thống eLearning ứng dụng các hệ thống LMS/LCMS.
Tôi tiến hành xây dựng Website dạy học theo mô hình sau:

Hình 6: Mô hình hệ thống học với Moodle

Để Website này hoạt động với nội dung là các cua học, tôi tiến hành xây dựng “Quy trình
tạo nội dung cho cua học“ theo trình tự sau:

 Tạo các thành phần media

 Tạo các trang (Page)

 Đóng gói bài học

 Sắp xếp các bài học theo cấu trúc

II. Quy trình tạo nội dung cho cua học
Việc soạn giáo án hay tạo nội dung cho cua học là nhiệm vụ của mỗi giáo viên trước khi

lên lớp ở bất kỳ một phương thức dạy học. Ở các lớp học với bảng đen - phấn trắng thì giáo
án của giáo viên là các tập vở với các bài soạn, còn trong môi trường tin học, cụ thể là dạy
học trên mạng Internet với ứng dụng Web thì giáo án đã được chuyển thành các trang (page)
HTML được đóng gói lại với nhau hay được chuyển thành các bảng cơ sở dữ liệu, có thể truy
xuất và hiển thị trên trình duyêt Web Browser,...

.....

....

......

...Document (s)
Resource (s)

Moodle

Course (s)

Teacher (s)
Administrator(s)

Teacher (s)

Student(s)

(1)

(2)

(3)
(4)

Quy trình tạo bài giảng
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Hình 7: Tương tác giữa giáo viên và học viên qua hệ thống.

Trong phần này, tôi sẽ đi vào giải quyết vấn đề là với một quy trình cụ thể, giáo viên có thể
tạo ra các nội dung cho cua học bằng cách sử dụng một hệ thống công cụ phần mềm có sẵn

Trước hết ta hãy xem cấu trúc của một chương trình giảng dạy

Hình 8: Cấu trúc của một chương trình giảng dạy
Nhìn vào cấu trúc này, ta có thể thấy rằng, một chương trình giảng dạy (Curriculum) là

một tập các cua học (Course) khác nhau với các nội dung chính là các bài học (Lesson), mỗi
bài học là một cách tổ chức các đối tượng trong cua học, gồm các trang tài liệu (Page) với các
thành phần là các Media (các khối văn bản, hình ảnh, ảnh động, các tệp video, ...).

Quá trình xây dựng một giáo án (bài giảng) là việc phân tích, tổng hợp các tài liệu có
được, chuyển chúng thành các Media, từng bước tạo ra các bài học. Sắp xếp các bài học và
các trang theo một cấu trúc hợp lý để có được nội dung của cua học

II.1. Tạo các thành phần media

Các thành phần Media là các đơn vị nhỏ nhất trong toàn bộ nội dung bài học. Nó là thành
phần cơ sở ban đầu để bài giảng của bạn tương tác tốt với học viên. Chúng ta có thể đưa ra
các thành phần Media trong một ví dụ bài giảng cụ thể như sau:

Tôi muốn soạn thảo bài học về Định luật phản xạ ánh sáng. Như vậy nội dung của bài học
này sẽ nói đến định luật phản xạ, để đưa ra định luật, người ta đã tiến hành thí nghiệm; như
vậy nội dung thí nghiệm là cái mà giáo viên có thể mô phỏng. Để thực hiện mô phỏng thì
giáo viên có thể tạo ra các dạng media như Flash hay file ảnh động Gift, hay có thể là một
đoạn Video được biên soạn để học viên có thể quan sát được thí nghiệm. Ngoài ra, nội dung
của định luật “...Góc phản xạ bằng góc tới“ như vậy giáo viên cũng phải tạo ra một file ảnh
minh hoạ cho định luật trên, chỉ rõ đâu là góc tới, đâu là góc phản xạ, ...
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Chúng ta có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để tạo ra các thành phần media

Hình 9: Xây dựng các thành phần Media với các phần mềm ứng dụng

II.2. Tạo các trang (Page)
Các trang (page) được tạo ra các sự kết hợp giữa nội dung văn bản của bài học và các

thành phần media minh họa cho nội dung đó. Nó có thể là các trang đơn hoặc là trang chứa
các thành phần liên kết đến nội dung của một trang khác.

Định dạng trang có thể là .doc (Word), .ppt (Powerpoint), .pdf (Acrobat Reader), HTML,
... thường thì định dạng này là HTML được tạo ra từ các trình soạn thảo Web như Fronpage,
Dreamware. Tương ứng với mỗi trang là một phần nội dung của bài học mà chúng ta sẽ đóng
gói (liên kết các trang) thành một nội dung bài học hoàn chỉnh.

Hình 10: Với Fronpage, giáo viên dễ dàng tạo các page với giao diện WYSIWYG

.......

.......

.......

.......

..

Paint
CorelDraw
FreeHand
Photoshop

Flash
Gift Ulead
Image Ready
Java Applet
3D Canvan Pro

Ulead VideoStudio
Movie Maker

Animation 2D, 3D

Picture

Video

Software
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II.3. Đóng gói bài học
Tạo bài học là cách mà chúng ta chọn lựa những trang đã tạo ra và liên kết các trang này

lại với nhau theo một cấu trúc hướng nhìn cụ thể phù hợp nội dung từng bài học.

Hình 11: Đóng gói các trang (page)

Thông thường các cấu trúc này là Cây thư mục (Tree view) hay hệ thống liên kết theo cấu
trúc (Up, down, next, previous, top)

Ví dụ : Ta có cấu trúc cây như phần bên trái, phần bên phải là hệ thống liên kết với giả sử ta
đang ở Chủ đề 2 (Phần 1)

Có nhiều cách để giáo viên có thể đóng gói bài học. Đơn giản nhất là sử dụng Fronpage
hay Dreamware để liên kết các trang đã tạo với nhau bằng các đường dẫn liên kết. Hay sử
dụng các phần mềm đóng gói Lectora CMS, Lersus CMS, ...

Trong quy trình xây dựng bài giảng của mình, tôi đã sử dụng phần mềm đóng gói bài giảng
theo chuẩn SCORM là eXe và Reload (đây là hai phần mềm miễn phí nên chúng ta có thể
download về từ Internet)

Phần 1
 Chủ đề 1
 Chủ đề 2
 Chủ đề 3

Phần 2
 Chủ đề 1
 Chủ đề 2

………

Cấu trúc cây

Chủ đề 2
(Phần 1)

Phần 1

Chủ đề 3Chủ đề 1

Không xác định

NextPrevious

Up

Down
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Hình 12: Giao diện của phần mềm đóng gói bài giảng theo chuẩn Scorm - eXe

II.4. Sắp xếp các bài học theo một cấu trúc hợp lý

Nội dung của một cua học là tập hợp các bài học mà ta đã đóng gói và cũng có thể là các
trang (page) được xem như các tài nguyên mà giáo viên đưa lên cua học để chia sẻ cho học
viên.

Cấu trúc của các cua học thường là cấu trúc Cây;  tôi đưa ra quy ước cho cấu trúc cua học
trong quy trình xây dựng như sau:

 Một cua học (Course) là một tập hợp các phần

 Mỗi phần là một tập hợp các chủ đề (topic)

 Mỗi chủ đề bao gồm nhiều hoạt động học tập

 Một hoạt động học tập có thể là sự kết hợp của nhiều hành động, động tác như, đọc
một đoạn văn bản, nhìn và quan sát một hình ảnh, lắng nghe một âm thanh, quan sát
một hoạt hình, thí nghiệm, thực hành ảo, mô phỏng hay một vài hướng dẫn để thực
hiện các bài tập...

Bước này chỉ mang tính chất là sắp xếp các nội dung học tập trước khi chuyển các nội
dung này lên hệ thống quản lý cua học.

Sau khi sử dụng quy trình tạo nội dung cho cua học như trên, tôi tiến hành giai đoạn
chuyển nội dung cua học này lên hệ thống LMS. Ở đây tôi sử dụng là Moodle để quản lý các
cua học.

Phần tiếp theo là giáo viên đăng ký và đăng nhập vào hệ thống Moodle để thực hiện công
việc quản lý cua học.

III. Đăng ký giảng dạy và học tập
Đối tượng của hệ thống dạy học là các Quản trị, các giáo viên và học viên. Để tham gia

giảng dạy (giáo viên) và học tập trên hệ thống (học viên) ở các cua học, giáo viên và học viên
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phải đăng ký với Quản trị hệ thống. Sau khi người quản trị tạo tài khoản, một email của hệ
thống sẽ gởi các thông tin kích hoạt tài khoản đến giáo viên cũng như học viên.

Hình 13 : Quy trình đăng ký vào hệ thống

IV. Tạo lập các cua học
Như đã phân tích ở trên, một chương trình giảng dạy là tập hợp các cua học. Vì thế, để bắt

đầu cho kế hoạch giảng dạy, chúng ta phải tạo ra các cua học. Các hệ thống LMS (ở đây tôi
sử dụng là Moodle) sẽ giúp ta quản lý các cua học này.

Hình 14: Sử dụng các module khác nhau để quản lý cua học
Một cua học là tập hợp các phần (section), mỗi phần như vậy lại chứa các chủ đề (topic)

khác nhau, mỗi chủ đề là một tập các hoạt động học tập; hoạt động học tập trong cua học có
thể là nội dung truyền giảng, là các bài kiểm tra đánh giá, các kênh thông tin giữa giáo viên,
học viên và giữa các học viên với nhau, ...

IV.1. Nội dung truyền giảng
Là những thông tin, nội dung lý thuyết chính mà người dạy muốn truyền đạt đến học viên

qua cua học, nó có thể là các trang tài nguyên đã được tạo ra, các liên kết đến nguồn tài
nguyên khác hay các bài giảng mà giáo viên đã đóng gói nội dung.

Scorm
Bài học
Sách
Bài tập lớn
………..

Module

Moodle Server
Cua học

Giáo viên

Moodle

Cua học

Quản trị

Giáo viên Học viên

tạo user

Đăng ký Đăng ký

Thông tin user Thông tin user

Kích hoạt tài khoản
Tạo và quản lý cua học

Kích hoạt tài khoản
Tham gia cua học
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 Tài nguyên

Giáo viên sử dụng việc thêm các tài nguyên để mang nội dung vào bên trong cua học; có
thể là text bình thường, các file được tải lên, các liên kết tới web, Wiki hoặc Rich Text
(Moodle có sẵn editor bên trong) hoặc các tham khảo kiểu như bibliography.

Để đưa các trang tài nguyên đã soạn thảo lên hệ thống, tôi sử dụng chức năng “Thêm tài
nguyên“- Link đến một file hoặc Web site.

Hình 15: Liên kết đến một trang tài nguyên trong Moodle

 Scorm

Sau khi sử dụng eXe hay Reload Editor soạn thảo và đóng gói bài giảng theo chuẩn
SCORM, tôi đưa bài giảng của mình lên hệ thống học tập bằng cách sử dụng hoạt động
SCORM - chọn và tải lên gói cua học, định các thiết lập cho hoạt động SCORM này

Hình 16: Trình diễn nội dung bài giảng theo chuẩn Scorm trong Moodle

 Sách

Sử dụng hoạt động “Sách“ để xây dựng các Ebook ngay trên hệ thống cũng là cách tôi có
thể đưa bài giảng đến học viên. Nó đảm bảo tính bản quyền trong thiết kế nội dung học tập
của tôi.
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Hình 17 :Các Ebook được tạo ra trong Moodle

IV.2. Kiểm tra đánh giá

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên là một phần quan trọng của bất kỳ
một phương pháp giảng dạy nào. Với hệ thống này, giáo viên có thể đưa ra các hoạt động
giúp cho ngưòi học tự đánh giá mức độ tiến bộ trong quá trình học như các bài tập lớn, các
bài học và cũng có thể là kiểm tra đánh giá chính xác kết quả học tập của học viên thông qua
bài thi.

 Bài học

Cho phép các giảng viên tạo và quản lý một tập các trang được kết nối. Hoạt động này
được sử dụng để học viên tự kiểm tra lại kết quả học tập của mình bằng cách trả lời các câu
hỏi.

Hình 18 :Tạo các câu hỏi kiểm tra khác nhau trong Moodle

 Bài tập lớn

Là cách mà tôi sử dụng để giao các nhiệm vụ trực tuyến hay ngoại tuyến cho học viên. Các
học viên có thể nộp công việc thực hiện được dưới dạng một file Word, PDF hay file ảnh. Sau
khi học viên nộp bài làm, giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm bài làm của học viên.
Trong hệ thống hoạt động này được sử dụng thường xuyên, được xem như các bài tập điều
kiện để đánh giá xem học viên có đủ các điều kiện để làm bài kiểm tra cuối khoá học.
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Hình 19 :Thực hiện giao bài tập cho học viên tự kiểm tra

 Đề thi (Quiz)

Tôi sử dụng hoạt động này để kiểm tra đánh giá học viên với những dạng câu hỏi quen
thuộc bao gồm trắc nghiệm đa lựa chọn, đúng sai, câu trả lời ngắn, câu hỏi so khớp, câu hỏi
trả lời bằng số, ...Hoạt động này được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học viên trong
suốt khoá học; thiết lập thời gian làm bài, số lần làm bài, cũng như cách tính điểm, yêu cầu
mật khẩu, ... để kiểm soát quá trình làm bài thi của học viên.

Hình 20: Thực hiện việc kiểm tra trên Moodle với Module Quiz (Đề thi)

 Điểm (Grade)

Kết quả của việc kiểm tra đánh giá là hệ thống sẽ trả về điểm từng nội dung mà học viên
đã tham gia.

Với “Bài tập lớn“, điểm của học viên sẽ được đánh giá sau khi học viên hoàn thành việc
làm bài của mình và gửi nó lên hệ thống, giáo viên sẽ xem kết quả, nhận xét và cho điểm.

Còn đối với “Bài học“ hay “Bài thi“, hệ thống sẽ tính điểm theo cách mà giáo viên đã thiết
lập cho bài kiểm tra và trả về điểm để giáo viên và học viên xem.
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Hình 21 :Quy trình cho điểm bài học và bài thi

IV.3. Tạo kênh trao đổi thông tin

Trong bất kỳ một khoá học nào thì việc tạo lập một kênh thông tin giữa giáo viên và học
viên cũng như giữa các học viên luôn giữ một vị trí quan trọng. Một kênh thông tin có thể là
một diễn đàn, một cuộc thảo luận trực tuyến hay là sự trao đổi qua email

Hình 22:Các dạng trao đổi thông tin giữa các đối tượng trong một cua học
Với hệ thống học trực tuyến, tôi có thể tạo kênh thông tin với các diễn đàn tin tức (giáo

viên thông báo đến sinh viên các tin tức của cua học), diễn đàn thảo luận cho việc học tập với
các vấn đề liên quan đến nội dung cua học; hay có thể là các phòng Chat mà ở đó các thành
viên của cua học có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau.

Giáo viên xem
điểm học viên

Tạo bài
kiểm tra

Đưa lên
Server

Yêu cầu học
viên kiểm tra

Học viên
làm bài

Điểm: 75%
Đưa kết quả
lên Server
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Hình 23: Tạo ra kênh thông tin là các diễn đàn trao đổi
Tôi cũng có thể tạo lập kênh thông tin cho cua học bằng cách sắp xếp các lịch biểu, một

hoạt động lựa chọn để có thể kham khảo các ý kiến từ phía học viên.

Hình 24: Tham khảo ý kiến từ phía các học viên cũng là một cách xử lý thông tin





KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Qua thời gian thực hiện đề tài “Ứng dụng Moodle triển khai đào tạo trực tuyến tin học ứng
dụng trình độ A, B, Văn phòng tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN“, tôi đã thu được
một số kết quả nhất định

 Xây dựng được quy trình tạo nội dung cho cua học. Dựa vào mô hình đó để tôi xây
dựng thành công giáo trình điện tử các học phần Tin đại cương, Tin học văn phòng,
MS Access, Lý thuyết mạng máy tính;

 Ứng dụng Moodle xây dựng cổng thông tin hỗ trợ học tập và đào tạo trực tuyến tin
học ứng dụng trình độ A, B, Tin văn phòng tại Trung tâm Phát triển Phần mềm,
Đại học Đà Nẵng

2. Khả năng ứng dụng đề tài vào thực tiễn

Tôi thấy rằng đây là một đề tài mang tính khả thi. eLearning sẽ trở thành một xu thế học
tập tất yếu trong tương lai không xa. Hiện nay cộng đồng Moodle Việt Nam đang không
ngừng phát triển. Nhiều trường đã mạnh dạn thí điểm việc học tập qua mạng và đã mang lại
những kết quả nhất định.

Tôi nghĩ rằng, với quy trình mà tôi đưa ra, chi phí để tạo các nội dung cho cua học sẽ giảm
đáng kể. Đây là một điều kiện tiên quyết để các trường có thể mạnh dạn ứng dụng eLearning,
cụ thể là học tập qua mạng.

3. Hướng phát triển của đề tài

Cuối cùng là hướng phát triển của đề tài mà tôi định hướng trong tương lai

 Mở rộng phạm vi ứng dụng cho các tất cả các môn học.

 Hoàn thiện cổng thông tin để đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế tại Trung tâm.
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